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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 


Số:        /2016/QĐ-TTG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày      tháng      năm 2016


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính                   qua dịch vụ bưu điện

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Để thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện đến tổ chức, cá nhân tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước qua dịch vụ bưu điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.  
2. Quyết định này không điều chỉnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mà theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân phải có mặt trực tiếp (không được ủy quyền) để giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 2. Các hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ       bưu điện
Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện:

1. Để gửi hồ sơ hoặc để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính;
2. Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.


Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính 

Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là cơ quan, người có thẩm quyền) phải tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được quy định tại Quyết định này.


Điều 4. Nhận và chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính 
1. Khi lựa chọn phương thức chuyển phát hồ sơ qua dịch vụ bưu điện, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục chuyển phát tại các điểm phục vụ bưu điện hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của mình. 


2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là hồ sơ) cùng với nhân viên bưu điện kiểm đếm, lập danh mục các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Nếu thấy tài liệu, văn bản còn thiếu so với quy định thì nhân viên bưu điện hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ. 
3. Nhân viên bưu điện và tổ chức, cá nhân có yêu cầu lập và cùng ký Phiếu giao nhận hồ sơ trong đó ghi rõ số lượng, danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ và những nội dung khác (theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Quyết định này).
4. Nhân viên bưu điện có trách nhiệm trực tiếp đóng gói, niêm phong hồ sơ để chuyển phát.
 
Điều 5. Tiếp nhận hồ sơ do cơ quan bưu điện chuyển đến
1. Cơ quan, người có thẩm quyền bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ (sau đây gọi tắt là người tiếp nhận) do cơ quan bưu điện chuyển đến.

2. Nhân viên bưu điện và người tiếp nhận cùng kiểm tra hồ sơ nhận được, bảo đảm phù hợp với danh mục, số lượng đã được xác định tại Phiếu giao nhận hồ sơ. Hai bên lập và cùng ký Biên bản tiếp nhận hồ sơ (theo Phụ lục II kèm theo Quyết định này) được chuyển đến. 

3. Thời điểm xác định tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ tại cơ quan, tổ chức được xác định kể từ thời điểm ký Biên bản tiếp nhận       hồ sơ quy định tại Khoản 2 điều này. Nếu có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời điểm tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu được xác định là thời điểm nộp hồ sơ (hợp pháp, hợp lệ).
Điều 6. Xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan,        tổ chức có thẩm quyền
1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ ngay trong ngày làm việc đến người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đó để giải quyết. 
2. Việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp hồ sơ có bản gốc (bản chính) và bản sao chụp để đối chiếu, xác nhận tính xác thực:

a) Người trực tiếp xử lý hồ sơ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, đối chiếu và xác nhận tính xác thực của bản sao chụp so với bản gốc (bản chính) và lưu bản sao chụp đã được xác nhận vào hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính;

b) Bản gốc (bản chính) phải được bảo quản và trả lại cho tổ chức, cá nhân khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 7. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

1. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
2. Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu điện thì chậm nhất sau ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày giải quyết xong thủ tục hành chính, cơ quan, tổ chức phải gửi trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Hồ sơ gửi trả cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu điện phải bảo đảm đầy đủ theo quy định về hồ sơ mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải trả cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết thủ tục hành chính.  

Trường hợp đã nhận bản gốc (bản chính) để đối chiếu thì phải gửi trả bản gốc (bản chính) đó và phải ghi rõ trong Phiếu giao nhận kết quả (theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Quyết định này) để chuyển phát.

3. Cơ quan, tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính lập và ký với nhân viên bưu điện Phiếu giao nhận kết quả gửi trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

Phiếu giao nhận kết quả chuyển phát phải ghi rõ số lượng, danh mục hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và những nội dung khác (nếu có).
4. Nhân viên bưu điện có trách nhiệm kiểm đếm hồ sơ, ký Phiếu giao nhận kết quả và trực tiếp đóng gói, niêm phong để chuyển phát.

5. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân chủ động theo dõi, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 8. Việc tổ chức, cá nhân nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện 
1. Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện phải được chuyển trả ngay cho tổ chức, cá nhân đã có yêu cầu. 

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã có yêu cầu không thể trực tiếp nhận     hồ sơ, kết quả từ nhân viên bưu điện thì có thể ủy quyền cho người khác nhận hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.  
3. Tổ chức, cá nhân và nhân viên bưu điện phải ký giấy biên nhận về việc đã nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (theo Mẫu Giấy biên nhận tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này).
Điều 9. Việc nộp phí, lệ phí thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện
1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) bằng các hình thức sau đây:

a) Chuyển tiền qua tài khoản đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính;
b) Chuyển tiền qua tài khoản hoặc nộp phí, lệ phí trực tiếp cho cơ quan bưu điện để chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan bưu điện có trách nhiệm nhận phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân để chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính;
c) Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể lựa chọn phương thức thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức khác nếu được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính chấp thuận.

2. Biên lai chuyển tiền phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) được gửi kèm theo hồ sơ đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 10. Thời gian, cước chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện 
1. Thời gian và cước chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện được xác định căn cứ vào từng loại dịch vụ (chuyển phát nhanh hoặc bảo đảm) và tùy thuộc vào khoảng cách vùng miền. Thời gian và cước chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền và các điểm phục vụ bưu điện.
2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải có trách nhiệm thanh toán cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cơ quan bưu điện.
3. Việc thanh toán cước dịch vụ của tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện như sau:

a) Thanh toán cho cơ quan bưu điện tại thời điểm gửi hồ sơ cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Thanh toán cước dịch vụ khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính gửi trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
4. Trường hợp lỗi do phải chuyển phát nhiều lần của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính dẫn đến việc phát sinh cước dịch vụ bưu điện thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thanh toán cước dịch vụ bưu điện.

5. Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi phương thức nhận kết quả từ dịch vụ bưu điện sang phương thức khác thì phí dịch vụ bưu điện đã nộp không được hoàn lại.

Điều 11. Trách nhiệm giải quyết đối với hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính bị thiếu, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng
Trường hợp hồ sơ bị thiếu, thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình chuyển phát của nhân viên bưu điện thì cơ quan bưu điện có trách nhiệm:
1. Phối hợp với tổ chức, cá nhân có yêu cầu và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khắc phục hậu quả;
2. Trường hợp do lỗi của nhân viên bưu điện trong việc để thiếu, thất lạc hoặc hư hỏng hồ sơ, kết quả của thủ tục hành chính mà gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan bưu điện
1. Thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính để tuyên truyền, bồi dưỡng và tập huấn cho nhân viên bưu điện về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, cước chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. 

3. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện thuộc phạm vi trách nhiệm.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

1. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, đầy đủ của tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan để thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. 

2. Phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền về các hành vi vi phạm của công chức, viên chức, nhân viên bưu điện trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Thanh toán đầy đủ, kịp thời cước dịch vụ cho tổ chức cung ứng dịch vụ bưu điện.  

4. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ,      cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện theo quy định tại Quyết định này; rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện. 
2. Tổ chức việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện.

3. Công bố, ban hành danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức cung ứng dịch vụ bưu điện tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí, cước dịch vụ bưu điện và trả kết quả giải quyết thủ tục hàn chính cho cá nhân, đơn vị liên quan.
5. Triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định tại Quyết định này. Hàng năm, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện. Báo cáo gửi đến Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
6. Xử lý nghiêm công chức, viên chức, người lao động trong việc làm thiếu, thất lạc hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chậm trễ trong việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện hoặc các hành vi khác vi phạm các quy định tại Quyết định này. 
Công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm các quy định tại Quyết định tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại, phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
1. Chỉ đạo, hướng dẫn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng giá cước phù hợp, có chính sách miễn giảm đối với những đối tượng thuộc diện miễn giảm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nội dung quy định tại Điều 12 Quyết định này.
 2. Phối hợp với Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện các quy định của Quyết định này.
Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Quyết định này.
2. Tổng hợp vướng mắc, khó khăn của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, giải quyết.

Điều 17. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2016.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành          Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                         


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 
	THỦ TƯỚNG


 Nguyễn Xuân Phúc
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